
Giáo
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị Ngoại ngữ

1 Hồ Ngọc Ân 29/5/1963 Nam

Phường Ngọc 
Hiệp, Tp. Nha 

Trang, tỉnh Khánh 
Hòa

Kinh Không
01A đường Đồng Nai, Tp. 

Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa

Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị kiêm Tổng 

giám đốc

Công ty Cổ 
phần Môi 

trường Đô thị 
Nha Trang

21/6/1986 12/12 Cử nhân Luật Cử nhân

2 Nguyễn Hòa 25/5/1962 Nam

Phường Ninh 
Giang, thị xã Ninh 
Hòa, tỉnh Khánh 

Hòa 

Kinh Không
41 Mê Linh, TDP Lê Quý 
Đôn, P. Tân Lập, TP Nha 

Trang, Khánh Hòa

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch 
Liên Đoàn Lao động 

tỉnh Khánh Hòa

Liên đoàn Lao 
Động tỉnh 

Khánh Hòa
30/3/1984 12/12

Thạc sĩ Kinh tế, Cử 
nhân Quản trị Kinh 

doanh; Luật gia

Thạc sĩ
 Kinh tế Cao cấp Anh văn 

trình độ B

Đại biểu HĐND tỉnh 
Khánh Hòa nhiệm kỳ: 

2011-2016

3 Phạm Bình Hoàn 05/10/1961 Nam
Xã Yên Tiến, 

huyện Ý Yên, tỉnh 
Nam Định

Kinh Không
37 Trịnh Phong, P. Tân 

Lập, TP. Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa

Trưởng phòng Kinh tế 
Văn phòng UBND tỉnh 

Khánh Hòa

Văn phòng 
UBND tỉnh 
Khánh Hòa

03/02/1995 10/10

Cử nhân Kinh tế, Kỹ 
sư Nông nghiệp, Cử 
nhân Xây dựng Đảng 
và Chính quyền Nhà 

nước

Cao cấp Anh văn 
trình độ B

4 Cao Thị Thục Linh 20/12/1973 Nữ TP Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên Kinh Không

1.1 Chung cư 7 Nguyễn 
Thiện Thuật, P. Lộc Thọ, 

TP Nha Trang, tỉnh Khánh 
Hòa

Trưởng phòng Kinh 
doanh ngoại hối 

Agribank chi nhánh 
tỉnh Khánh Hòa

Ngân hàng NN 
và PTNT Việt 
Nam chi nhánh 
tỉnh Khánh Hòa

20/4/2001 12/12
ĐH Ngân hàng 

chuyên ngành tín 
dụng ngân hàng

Sơ cấp ĐH tiếng 
Anh

5 Đoàn Minh Long 21/10/1964 Nam
Xã Nam Đồng, 

huyện Nam Sách, 
tỉnh Hải Dương

Kinh Không
100E Tổ 10, Sơn Thủy, 
Vĩnh Phước, Nha Trang, 

Khánh Hòa

Nhà báo, Luật gia - Ủy 
viên BCH Hội Nhà 

báo VN, Phó chủ tịch 
TT Hội Nhà báo tỉnh 

Khánh Hòa

Hội Nhà báo 
tỉnh Khánh Hòa 27/9/2004 12/12

Cử nhân Luật Kinh 
tế; Cử nhân 

Xây dựng Đảng và 
chính quyền nhà nước

Cao cấp Anh văn 
trình độ B 

ĐB HĐND tỉnh 
Khánh Hòa 2011-

2016

6 Lê Thị Hồng Thanh 01/9/1976 Nữ
Xã Đức Sơn, huyện 

Anh Sơn, tỉnh 
Nghệ An 

Kinh Không
92/50 Hùng Vương, P. 

Lộc Thọ,  Tp. Nha Trang, 
Khánh Hòa

Trưởng phòng Kiểm 
soát thủ tục hành chính Sở Tư pháp 01/12/2006 12/12 Cử nhân Luật chuyên 

ngành thương mại Trung cấp
Pháp văn B; 
Anh văn B1 

Châu âu

7 Trần Ngọc Thanh 05/3/1964 Nam
Xã Vĩnh Hiệp,

Nha Trang,
Khánh Hòa

Kinh Không
Tổ 3, Vĩnh Điềm Trung, 

Vĩnh Hiệp, Tp. Nha 
Trang, Khánh Hòa

Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Bí thư 

Đảng đoàn, Chủ tịch 
UBMTTQVN tỉnh

UBMTTQVN 
tỉnh Khánh Hòa 25/10/1986 12/12 Cử nhân Kinh tế Cao cấp Anh văn

ĐB HĐND Tp Nha 
Trang nhiệm kỳ: 1994-
1999; ĐB HĐND tỉnh 
nhiệm kỳ 2004-2011, 

2011-2016

8 Võ Thị Kim Thơm 03/01/1970 Nữ
Xã Vĩnh Lương, 

Tp Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa

Kinh Không
Lô 51, Ô 3, TDP 13, P 

Vĩnh Hòa, Tp Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa

Phó Hiệu trưởng
Trường Chính 
trị tỉnh Khánh 

Hòa
12/6/1996 12/12

Cử nhân Sư phạm Sử-
Chính trị;

Cử nhân Xây dựng 
Đảng - Chính quyền 

Nhà nước

Thạc sĩ 
chính trị 

học
Cao cấp Cử nhân 

Anh văn

(Ghi rõ họ và tên)

Tôn
giáo Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Ghi chú

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 08 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 05 đại biểu.

Nơi làm việc
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Trình độ hiện nay
Là đại biểu HĐND

(nếu có)

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đơn vị bầu cử số: 03
Gồm 09 xã, phường thuộc thành phố Nha Trang: Vĩnh Nguyên, Lộc Thọ, Vĩnh Trường, Vĩnh Thái, Phước Long, Phước Hải, Phước Hòa, Vĩnh Hiệp, Phước Đồng

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
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